	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 97/KTKĐCLGD-KĐĐH
V/v góp ý tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
	Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011


Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học
Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sử dụng để triển khai tự đánh giá tại các học viện, trường đại học (gọi chung là trường đại học) trong cả nước. Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào cuối tháng 11/2010 đã nhận định: bộ tiêu chuẩn có chất lượng, có thể tiếp tục sử dụng để đánh giá và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

Thực hiện kế hoạch định kỳ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và để phát hiện các bất cập (nếu có), kịp thời chỉnh sửa nhằm nâng cao chất lượng các công cụ đánh giá, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành thu thập ý kiến của các đơn vị về từng tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Trân trọng đề nghị các đơn vị góp ý cho bộ tiêu chuẩn, cụ thể như sau:
1. Góp ý trên file mẫu có tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn). Có thể tìm file này theo từ khóa: “97/KTKĐCLGD-KĐĐH”. 
2. Gửi file góp ý bằng e-mail về Cục trước ngày 15/3/2011 theo địa chỉ: kiemdinh1@moet.edu.vn (không cần gửi văn bản góp ý theo đường công văn). Thống nhất cách ghi tên file và chủ đề thư như sau:
a) Tên file: gopy_dh_kí hiệu trường theo tuyển sinh
b) Chủ đề thư: “Tên đơn vị góp ý bộ tiêu chuẩn đại học” 
Ví dụ Học viện Tài chính: 
- Tên file “gopy_dh_htc.xls”; 
- Chủ đề thư “Học viện Tài chính góp ý bộ tiêu chuẩn đại học”. 
3. Gửi văn bản thông báo (mẫu kèm theo) về Cục ngay sau khi đã gửi e-mail, theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại (04) 39747108, fax: (04) 39747109. 
4. Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm, liên hệ với cán bộ của Cục theo số điện thoại ở trên hoặc số di động 0903433118 (ông Đỗ Anh Dũng).
Ghi chú: Đơn vị nào chưa báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011 theo Công văn số 54/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 27/01/2011 của Cục, đề nghị khẩn trương hoàn tất (hạn cuối là ngày 28/02/2011).
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Đơn vị./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- CT. Bùi Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Nhà trường - Bộ QP (để phối hợp);
- Lưu: VP Cục, KĐĐH.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Phạm Xuân Thanh


(Mẫu góp ý kèm theo Công văn số: 97/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 24/02/2011 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN…
TÊN ĐƠN VỊ…
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:           /TB-………
	……………., ngày…….tháng……năm 2011


THÔNG BÁO

Về việc gửi góp ý bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Đơn vị:…………………………………………………………………… xin thông báo:

1. Đã góp ý bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học và đã gửi e-mail kèm theo file phiếu góp ý:

- Tên file:………………………………………………………….…..;

- Từ địa chỉ e-mail:………………………………………. (của đơn vị)
- Tới địa chỉ e-mail: kiemdinh1@moet.edu.vn (của Cục). 
- Vào hồi………giờ……phút, ngày……tháng……năm 2011.

Các dữ liệu trong file đã gửi trên đây đảm bảo tính chính xác, đề nghị Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cập nhật và xử lý.

2. Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ với: 
Ông (bà)………………………………………………………..………..: 
- Chức vụ:……………………………………………….……………....; 

- Điện thoại cố định:………………………….; 

- Điện thoại di động:……………………….…; 

- E-mail:………………………………………. 
Trân trọng thông báo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- ……………...
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)
……………………………


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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						CƠ QUAN CHỦ QUẢN																																																												CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

																																																																												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

						TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

																																																																																ngày										tháng										năm 2011

																						GÓP Ý KIẾN CHO BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

																																								TRƯỜNG ĐẠI HỌC

																																		(Ban hành kèm theo QĐ số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

																																																				Ý kiến chung

																																																				(chỉ chọn 1 ô duy nhất)

				Tiêu chuẩn, tiêu chí đã được ban hành																																																Không cần chỉnh sửa						Cần chỉnh sửa, bổ sung						Cần loại bỏ						Các ý kiến góp ý cụ thể

																																																																						(ghi các ý kiến vào ô trống, nếu không đủ chỗ thì kéo giãn dòng cuối cùng để mở rộng vùng soạn thảo)

				Tiêu chuẩn

				1				Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học

				Tiêu chí

				1				Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

				2				Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.

								Các tiêu chí cần bổ sung

				Tiêu chuẩn

				2				Tổ chức và quản lý

				Tiêu chí

				1				Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

				2				Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của nhà trường.

				3				Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng.

				4				Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học hoạt động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

				5				Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

				6				Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường.

				7				Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà trường.

								Các tiêu chí cần bổ sung

				Tiêu chuẩn

				3				Chương trình giáo dục

				Tiêu chí

				1				Chương trình giáo dục của trường đại học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định.

				2				Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

				3				Chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

				4				Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước.

				5				Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác.

				6				Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

								Các tiêu chí cần bổ sung

				Tiêu chuẩn

				4				Hoạt động đào tạo

				Tiêu chí

				1				Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định.

				2				Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

				3				Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.

				4				Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề.

				5				Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

				6				Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.

				7				Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

								Các tiêu chí cần bổ sung

				Tiêu chuẩn

				5				Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên

				Tiêu chí

				1				Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch.

				2				Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học.

				3				Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

				4				Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

				5				Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên.

				6				Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

				7				Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.

				8				Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

								Các tiêu chí cần bổ sung

				Tiêu chuẩn

				6				Người học

				Tiêu chí

				1				Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

				2				Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường.

				3				Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả.

				4				Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.

				5				Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học.

				6				Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.

				7				Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

				8				Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo.

				9				Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của  trường đại học trước khi tốt nghiệp.

								Các tiêu chí cần bổ sung

				Tiêu chuẩn

				7				Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

				Tiêu chí

				1				Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

				2				Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.

				3				Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

				4				Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

				5				Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động này.

				6				Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào  phát triển các nguồn lực của trường.

				7				Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.

								Các tiêu chí cần bổ sung

				Tiêu chuẩn

				8				Hoạt động hợp tác quốc tế

				Tiêu chí

				1				Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

				2				Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học.

				3				Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.

								Các tiêu chí cần bổ sung

				Tiêu chuẩn

				9				Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

				Tiêu chí

				1				Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.

				2				Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo.

				3				Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.

				4				Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý.

				5				Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định.

				6				Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.

				7				Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định.

				8				Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường.

				9				Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

								Các tiêu chí cần bổ sung

				Tiêu chuẩn

				10				Tài chính và quản lý tài chính

				Tiêu chí

				1				Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học.

				2				Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường đại học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy định.

				3				Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học.

								Các tiêu chí cần bổ sung

						Những ý kiến khác

				Người liên hệ:

				Chức vụ

				Điện thoại:																																												Fax																												Email

				Địa chỉ:
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Ghi: HIỆU TRƯỞNG hoặc KT. HIỆU TRƯỞNG

Để trống hoặc ghi:
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ghi: Họ và tên Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng
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